
ĐVT: triệu đồng

DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
%

TỔNG CHI NSĐP (I+II+III+IV+V) 14.927.460  1.205.000  5.595.004  37,48       8.098.024  326.238    2.194.942 27,10   6.829.436   878.762     3.400.062 49,79       770.515    102.193    397.400     51,58        

 I/- CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 4.792.898    218.776     1.563.695  32,63       4.406.931  153.586    1.265.647 28,72   385.967      65.190       298.048    77,22       128.086    26.425      95.292       74,40        

II/- CHI THƯỜNG XUYÊN 9.876.529    983.869     4.028.954  40,79       3.562.782  170.297    926.939    26,02   6.313.747   813.572     3.102.014 49,13       627.613    75.768      302.108     48,14        

  1) Chi sự nghiệp kinh tế 1.201.333    68.064       304.245     25,33       657.802     23.710      103.405    15,72   543.531      44.354       200.839    36,95       40.231      5.513        23.893       59,39        

     - Chi SN nông, lâm, thủy lợi 331.805       26.973       131.660     39,68       232.786     10.155      62.922      27,03   99.019        16.818       68.737      69,42       1.933        723           7.424         384,07      

     - Chi SN giao thông 140.658       8.341         40.651       28,90       94.958       4.480        11.825      12,45   45.700        3.861         28.826      63,08       4.400        520           1.974         44,87        

     - Chi SN  kinh tế khác 728.870       32.750       131.934     18,10       330.058     9.074        28.658      8,68     398.812      23.676       103.276    25,90       33.898      4.271        14.495       42,76        

   2) Chi sự nghiệp văn xã 5.965.761    578.457     2.469.305  41,39       2.107.236  110.974    590.464    28,02   3.858.526   467.483     1.878.840 48,69       389.991    35.453      177.662     45,56        

   a- Chi SN giáo dục và đào tạo 3.930.973    294.440     1.464.158  37,25       706.612     46.962      226.738    32,09   3.224.361   247.478     1.237.420 38,38       327.488    24.863      124.557     38,03        

   b- Chi SN y tế 1.062.037    165.734     489.041     46,05       1.057.837  43.501      242.224    22,90   4.200          122.233     246.817    5.876,60  900           10.343      21.119       2.346,59   

   c- Chi SN nghiên cứu khoa học và công nghệ 36.800         1.851         22.333       60,69       36.800       1.851        22.333      60,69   -              -             -            

   d- Chi SN văn hóa - thông tin 102.982       7.670         49.527       48,09       67.117       3.340        23.983      35,73   35.865        4.331         25.545      71,22       3.070        175           3.450         112,38      

   e- Chi SN phát thanh - truyền hình 30.640         4.050         13.086       42,71       546            392           757           138,58 30.094        3.658         12.329      40,97       2.298        187           1.049         45,63        

   f- Chi SN thể dục - thể thao 118.822       6.934         40.656       34,22       108.535     6.569        37.216      34,29   10.287        365            3.440        33,44       1.440        -           176            12,20        

   g- Chi đảm bảo xã hội 638.508       97.778       390.504     61,16       84.789       8.360        37.214      43,89   553.719      89.418       353.290    63,80       54.795      (114)         27.311       49,84        

   3) Chi quản lý hành chính 912.953       66.360       370.916     40,63       443.686     24.933      141.424    31,87   469.267      41.426       229.492    48,90       35.829      3.710        22.500       62,80        

   4) Chi an ninh, quốc phòng địa phương 151.163       13.491       81.773       54,10       83.650       4.770        33.937      40,57   67.513        8.721         47.837      70,86       3.900        -           4.661         119,51      

   5) Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 215.474       5.368         62.795       29,14       66.001       140           38.276      57,99   149.473      5.228         24.519      16,40       51.543      4.924        14.585       28,30        

   6) Chi ngân sách xã 1.166.408    217.593     651.134     55,82       -             14             14             1.166.408   217.580     651.120    55,82       97.905      26.158      57.108       58,33        

   7) Chi khác ngân sách 137.272       34.535       88.786       64,68       78.243       5.756        19.419      24,82   59.029        28.779       69.367      117,51     8.215        9               1.700         20,69        

   8) Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu 126.165       -             -             -           126.165     -            -            -       -              -             -            -            -           -             

III/-CHI TRẢ NỢ LÃI VAY 7.600           2.356         2.356         31,00       

IV/- CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.170           -             -             -           1.170         -            -            -       -              -             -            

V/- DỰ PHÒNG 249.263       -           119.541     -            -            -       129.722      -             -            -           14.816      -            

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2020

NỘI DUNG

TỔNG TỈNH HUYỆN LONG XUYÊN



TỔNG CHI NSĐP (I+II+III+IV+V)

 I/- CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

II/- CHI THƯỜNG XUYÊN

  1) Chi sự nghiệp kinh tế 

     - Chi SN nông, lâm, thủy lợi

     - Chi SN giao thông

     - Chi SN  kinh tế khác 

   2) Chi sự nghiệp văn xã

   a- Chi SN giáo dục và đào tạo 

   b- Chi SN y tế 

   c- Chi SN nghiên cứu khoa học và công nghệ

   d- Chi SN văn hóa - thông tin

   e- Chi SN phát thanh - truyền hình 

   f- Chi SN thể dục - thể thao

   g- Chi đảm bảo xã hội 

   3) Chi quản lý hành chính

   4) Chi an ninh, quốc phòng địa phương 

   5) Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 

   6) Chi ngân sách xã

   7) Chi khác ngân sách

   8) Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

III/-CHI TRẢ NỢ LÃI VAY

IV/- CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

V/- DỰ PHÒNG

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2020

NỘI DUNG
DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm

419.542    40.912       180.409    43,00        539.665    73.410       276.268     51,19           880.752       108.902     445.943     50,63            636.650    84.000       307.918        

33.554      6.500         26.731      79,67        24.553      3.500         19.156       78,02           23.474         2.550         18.653       79,46            28.182      3.750         22.249          

378.008    34.412       153.678    40,65        504.935    69.910       257.112     50,92           840.627       106.352     427.290     50,83            596.350    80.250       285.669        

39.085      3.568         12.754      32,63        36.992      380            3.572         9,66             56.453         1.050         33.145       58,71            39.112      2.452         11.251          

2.874        1.086         2.269        78,94        4.898        -             -             -              11.437         (2.688)        5.310         46,43            3.934        1.899         2.597            

6.000        1.746         3.148        52,47        3.300        -             1.120         33,94           5.500           98              10.616       193,01          3.300        63              86                 

30.211      736            7.337        24,29        28.794      380            2.452         8,52             39.516         3.640         17.220       43,58            31.878      490            8.568            

200.072    21.116       94.480      47,22        311.674    41.222       163.633     52,50           565.355       73.087       275.581     48,74            369.777    47.258       178.681        

159.275    12.280       62.722      39,38        245.795    18.686       93.548       38,06           480.222       37.355       185.937     38,72            309.523    23.760       118.166        

600           5.535         11.066      1.844,33   300           9.668         20.054       6.684,74     300              15.662       31.387       10.462,36     300           11.683       23.709          

4.200        1.569         4.618        109,96      3.170        171            4.660         146,99        2.542           597            1.913         75,25            2.705        212            1.507            

2.339        348            578           24,71        2.911        180            987            33,89           2.881           369            1.150         39,92            2.765        182            1.193            

1.170        -             33             2,82          1.525        13              113            7,42             810              -             -             -                869           49              455               

32.488      1.385         15.463      47,60        57.973      12.504       44.271       76,36           78.600         19.104       55.194       70,22            53.615      11.371       33.650          

38.575      2.963         14.266      36,98        40.607      3.887         24.401       60,09           47.970         3.742         21.620       45,07            45.520      5.099         22.778          

4.900        496            1.996        40,73        5.300        850            3.512         66,27           6.450           644            3.191         49,48            6.450        825            2.845            

29.483      -             6.375        21,62        9.700        -             -             -              13.000         -             -             -                7.399        200            301               

63.612      5.091         21.935      34,48        94.075      23.007       56.242       59,78           146.638       23.848       88.000       60,01            122.797    24.200       69.549          

2.281        1.178         1.871        82,02        6.587        565            5.752         87,32           4.761           3.980         5.752         120,82          5.296        217            265               

-            -             -            -            -             -             -              -             -             -            -               

7.980        -            10.177      -              16.651         -                12.118      

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2020

CHÂU ĐỐC TÂN CHÂU CHỢ MỚI PHÚ TÂN



TỔNG CHI NSĐP (I+II+III+IV+V)

 I/- CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

II/- CHI THƯỜNG XUYÊN

  1) Chi sự nghiệp kinh tế 

     - Chi SN nông, lâm, thủy lợi

     - Chi SN giao thông

     - Chi SN  kinh tế khác 

   2) Chi sự nghiệp văn xã

   a- Chi SN giáo dục và đào tạo 

   b- Chi SN y tế 

   c- Chi SN nghiên cứu khoa học và công nghệ

   d- Chi SN văn hóa - thông tin

   e- Chi SN phát thanh - truyền hình 

   f- Chi SN thể dục - thể thao

   g- Chi đảm bảo xã hội 

   3) Chi quản lý hành chính

   4) Chi an ninh, quốc phòng địa phương 

   5) Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 

   6) Chi ngân sách xã

   7) Chi khác ngân sách

   8) Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

III/-CHI TRẢ NỢ LÃI VAY

IV/- CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

V/- DỰ PHÒNG

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2020

NỘI DUNG
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

48,37           656.689      81.841       321.493     48,96           566.148    71.465       274.974     48,57           622.550    72.371       300.752     48,31           583.655     77.204       

78,95           26.312        3.500         20.694       78,65           22.899      2.450         18.270       79,79           31.280      5.250         24.386       77,96           25.925       6.500         

47,90           617.904      78.341       300.799     48,68           532.541    69.015       256.704     48,20           579.438    67.121       276.366     47,70           546.610     70.704       

28,77           64.226        3.545         25.827       40,21           54.380      6.384         21.995       40,45           60.453      6.475         29.811       49,31           61.058       8.330         

66,02           15.268        1.001         10.724       70,24           12.414      4.096         14.973       120,62        16.850      4.819         13.973       82,93           16.669       5.127         

2,59             4.700          -             1.478         31,45           4.300        445            547            12,73           3.300        651            2.534         76,77           3.300         267            

26,88           44.258        2.545         13.625       30,79           37.666      1.843         6.474         17,19           40.303      1.005         13.304       33,01           41.089       2.936         

48,32           387.295      49.966       191.419     49,42           313.935    40.856       156.394     49,82           341.151    44.183       171.262     50,20           321.291     43.299       

38,18           315.059      22.706       116.642     37,02           267.161    20.927       106.088     39,71           291.642    23.153       118.943     40,78           277.085     22.088       

7.903,00     300             11.917       24.127       8.042,33     300           9.800         19.741       6.580,33     300           11.410       22.934       7.644,73     300            20.253       

-             -             

55,72           3.061          314            1.736         56,71           3.027        155            1.133         37,44           3.211        221            1.389         43,28           3.266         602            

43,14           2.708          414            1.069         39,46           2.572        127            670            26,05           2.851        456            1.425         49,98           3.036         293            

52,40           630             10              264            41,87           675           63              417            61,84           900           -             81              8,97             756            31              

62,76           65.537        14.605       47.581       72,60           40.200      9.785         28.344       70,51           42.247      8.943         26.490       62,70           36.848       32              

50,04           45.040        2.837         17.480       38,81           47.418      2.299         20.252       42,71           47.446      4.408         18.327       38,63           37.509       3.289         

44,11           6.000          1.220         7.825         130,41        9.000        -             1.619         17,99           4.650        584            3.713         79,85           6.773         2.793         

4,07             6.978          -             444            6,36             5.717        17              89              1,56             5.276        -             8                0,14             5.394         30              

56,64           102.267      20.527       55.575       54,34           99.411      19.248       55.144       55,47           117.526    11.030       52.801       44,93           108.855     12.242       

4,99             6.098          246            2.229         36,56           2.680        210            1.211         45,19           2.937        440            444            15,11           5.730         721            

-              -             -            -             -             -            -             -             -             -             

-              12.473        -              10.708      -              11.832      -              11.120       

TRI TÔNPHÚ TÂN CHÂU PHÚ CHÂU THÀNH THOẠI SƠN



TỔNG CHI NSĐP (I+II+III+IV+V)

 I/- CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

II/- CHI THƯỜNG XUYÊN

  1) Chi sự nghiệp kinh tế 

     - Chi SN nông, lâm, thủy lợi

     - Chi SN giao thông

     - Chi SN  kinh tế khác 

   2) Chi sự nghiệp văn xã

   a- Chi SN giáo dục và đào tạo 

   b- Chi SN y tế 

   c- Chi SN nghiên cứu khoa học và công nghệ

   d- Chi SN văn hóa - thông tin

   e- Chi SN phát thanh - truyền hình 

   f- Chi SN thể dục - thể thao

   g- Chi đảm bảo xã hội 

   3) Chi quản lý hành chính

   4) Chi an ninh, quốc phòng địa phương 

   5) Chi sự nghiệp hoạt động môi trường 

   6) Chi ngân sách xã

   7) Chi khác ngân sách

   8) Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

III/-CHI TRẢ NỢ LÃI VAY

IV/- CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

V/- DỰ PHÒNG

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2020

NỘI DUNG Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
% DT

Thực hiện

 trong 

tháng

Lũy kế từ 

đầu năm
%

271.624       46,54           575.474       74.229       287.094     49,89           577.796    92.235       336.189     58,18           

19.312         74,49           23.720         3.565         18.039       76,05           17.982      1.200         15.266       84,90           

252.312       46,16           540.850       70.664       269.055     49,75           548.871    91.035       320.923     58,47           

12.348         20,22           50.461         4.071         12.685       25,14           41.081      2.585         13.558       33,00           

5.583           33,49           6.473           755            2.655         41,02           6.269        -             3.229         51,51           

468              14,19           4.300           68              1.959         45,56           3.300        3                4.896         148,36        

6.297           15,32           39.688         3.249         8.071         20,34           31.512      2.582         5.433         17,24           

166.927       51,96           321.365       37.050       160.002     49,79           336.620    33.992       142.799     42,42           

105.003       37,90           275.385       20.654       102.924     37,37           275.726    21.006       102.888     37,32           

40.317         13.439,15   300              15.963       32.162       10.720,67   300           -             200            66,67           

2.400           73,49           4.180           18              439            10,50           3.433        296            2.299         66,97           

1.111           36,59           3.264           180            1.208         37,02           2.469        923            1.890         76,56           

464              61,34           756              199            1.437         190,04        756           -             -             -              

17.632         47,85           37.480         37              21.832       58,25           53.936      11.766       35.521       65,86           

17.893         47,70           43.025         4.400         23.475       54,56           40.328      4.792         26.501       65,71           

5.671           83,73           5.770           563            4.046         70,11           8.320        746            8.759         105,27        

622              11,53           5.184           57              1.451         27,99           9.800        -             643            6,57             

47.056         43,23           108.092       24.147       63.790       59,01           105.229    28.081       83.920       79,75           

1.796           31,35           6.952           375            3.606         51,87           7.493        20.838       44.742       597,12        

-               -              -             -             -            -             -             

-              10.904         -              10.943      -              

TRI TÔN TỊNH BIÊN AN PHÚ




